
TT Tên cá nhân Địa chỉ
Ngày, tháng, 

năm sinh

Số CCCD/Thẻ 

căn cước
Ngày cấp Nơi cấp

Quốc 

tịch

Chức 

danh

Văn bằng 

chuyên môn
Năm TN

Thời gian  

thực hành

Nơi thực 

hành
Phạm vi hành nghề Đề nghị Số GPHN

Thời hạn 

GPHN

1
TRẦN PHI TUẤN 

KIỆT

Khu phố Bàn Nham 

Nam, phường Hòa 

Xuân Tây, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên

14/6/1997 054097004129 15/11/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
20/4/2023

03/6/2024-

16/02/2025; 

18/5/2024-

02/6/2025; 

17/02/2025-

17/5/2025

TTYT TP 

Tuy Hòa; 

BVĐK tỉnh 

Phú Yên

Y khoa Cấp mới
000465/PY-

GPHN
25/6/2030

2 DƯƠNG LÊ NGỌC

Thôn Sơn Tây, xã 

Sơn Thành Tây, 

huyện Tây Hòa, tỉnh 

Phú Yên

16/8/1999 054099009375 04/9/2024 Bộ Công an
Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
31/7/2023

22/4/2024-

21/02/2025;0

3/3/2025-

03/5/2025

BVĐK tỉnh 

Phú Yên; Bv 

Sản nhi

Y khoa Cấp mới
000466/PY-

GPHN
25/6/2030

3
TRƯƠNG LÊ 

THANH THỦY

Thôn Phước Bình 

Bắc, xã Hòa Thành, 

thị xã Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên

07/4/1999 054199009243 03/7/2024 Bộ Công an
Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y 

khoa
18/09/2023

15/11/2023-

06/06/2025

BV Nhi 

Đồng 1
Nhi khoa Cấp mới

000467/PY-

GPHN
25/6/2030

4
HUỲNH VĂN 

HÀO

17/34 Phan Đăng 

Lưu, phường 9, 

thành phố Tuy Hoà, 

tỉnh Phú Yên

06/8/1999 054099000116 25/11/2024 Bộ Công an
Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ y học 

cổ truyền
30/8/2023

04/10/2023-

17/12/2024; 

10/01/2025-

26/5/2025

BV YHCT 

Phú Yên; BV 

YHCT TP 

HCM; 

BVĐK tỉnh 

Phú Yên

Y học cổ truyền Cấp mới
000468/PY-

GPHN
25/6/2030

5
DƯƠNG THỊ MỸ 

LỢI

Thôn Mỹ Phú 2, xã 

An Hiệp, huyện Tuy 

An, tỉnh Phú Yên 

22/10/1996 054196009398 06/02/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam
Bác sỹ

Bác sỹ Y 

học dự 

phòng 

07/9/2021
3/6/2024-

2/3/2025

TTYT TP 

Tuy Hòa và 

BVĐK tỉnh 

Phú Yên 

Y học dự phòng Cấp mới
000469/PY-

GPHN
25/6/2030

6
TRẦN THỊ THU 

THẢO

Liên Trì 1, xã Bình 

Kiến, thành phố Tuy 

Hoà, tỉnh Phú Yên

27/4/2002 054302003082 13/5/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng

Cử nhân 

điều dưỡng
26/9/2024

28/10/2024-

28/4/2025

BVĐK tỉnh 

Phú Yên
Điều dưỡng Cấp mới

000470/PY-

GPHN
25/6/2030

7
NGUYỄN KHÁNH 

VY

Khu phố 1, phường 

Phú Lâm, thành phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên

25/5/1996 054196004397 28/6/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng 

Cao đẳng 

điều dưỡng 
20/10/2021

01/11/2024-

01/5/2025

TTYT huyện 

Bù Gia Mập, 

Bình Phước

Điều dưỡng Cấp mới
000471/PY-

GPHN
25/6/2030

8
TỀ THỊ NGỌC 

ÁNH

Khu phố 4, phường 

Hòa Vinh, thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú 

Yên

21/7/2003 054303002080 26/3/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng 

Cao đẳng 

điều dưỡng 
01/10/2024

02/12/2024 - 

01/01/2025; 

03/01/2025 - 

03/6/2025

BVĐK tỉnh 

Khánh Hòa; 

TTYT TX 

Sông Cầu

Điều dưỡng Cấp mới
000472/PY-

GPHN
25/6/2030

9 HỒ THỊ DUYÊN

Khu phố Phước Hậu 

3, phường 2, thành 

phố Tuy Hòa, Phú 

Yên

20/6/1986 054186006007 01/4/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng 

Cử nhân 

điều dưỡng
Điều dưỡng 

Cấp lại do 

mất

000473/PY-

GPHN
25/6/2030

10
PHẠM THỊ THÙY 

PHƯƠNG

Thôn Đông Bình, xã 

Hòa An, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên

27/4/1990 054190004786 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng 

Cử nhân 

điều dưỡng
Điều dưỡng 

Cấp lại do 

mất

000474/PY-

GPHN
25/6/2030

11
NGUYỄN PHẠM 

TUYẾT TRINH

Phường 5, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú 

Yên

22/12/1992 054192002822 28/01/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam

Điều 

dưỡng 

Cử nhân 

điều dưỡng
Điều dưỡng 

Cấp lại do 

mất

000475/PY-

GPHN
25/6/2030
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TT Tên cá nhân Địa chỉ
Ngày, tháng, 

năm sinh

Số CCCD/Thẻ 

căn cước
Ngày cấp Nơi cấp

Quốc 

tịch

Chức 

danh

Văn bằng 

chuyên môn
Năm TN

Thời gian  

thực hành

Nơi thực 

hành
Phạm vi hành nghề Đề nghị Số GPHN

Thời hạn 

GPHN

12
NGUYỄN THỊ 

BÍCH THẢO

Khu phố 2, phường 

4, thành phố Tuy 

Hoà, tỉnh Phú Yên

05/7/1983 054183000345 28/11/2024 Bộ Công an
Việt 

Nam

Điều 

dưỡng 

Cử nhân 

điều dưỡng
Điều dưỡng 

Cấp lại do 

hỏng

000476/PY-

GPHN
25/6/2030

13 LÊ THỊ TRANG

Phường Phú lâm, 

thành phố Tuy Hoà, 

tỉnh Phú Yên

12/02/1991 038191021819 29/3/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam
Hộ sinh

Cử nhân 

điiều dưỡng 

phụ sản

Hộ sinh
Cấp lại do 

mất

000477/PY-

GPHN
25/6/2030

14 LÊ THỊ KIM HIỀN

Phú Sen Tây, xã Hòa 

Định Tây, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên

26/08/2002 054302007707 29/01/2023

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

Việt 

Nam

Kỹ thuật 

y

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học

09/10/2024
09/12/2024-

09/6/2025

BVĐK tỉnh 

Phú Yên
Xét nghiệm y học Cấp mới

000478/PY-

GPHN
25/6/2030

15 HỒ MINH HUẤN

39BH8, phường Phú 

Đông, thành phố Tuy 

Hoà, tỉnh Phú Yên

02/3/1985 054085012629 20/02/2025 Bộ Công an
Việt 

Nam
Y sĩ 

Y sĩ y học cổ 

truyền 
22/10/2022

19/8/2024-

20/2/2025

BV YHCT 

Phú Yên; 

BVĐK tỉnh 

Phú Yên

Đa khoa Cấp mới
000479/PY-

GPHN
25/6/2030
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